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[bookmark: _GoBack]CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo thư mời chào giá số ……/BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	
STT
	Danh mục
	Số lượng (cái)
	Đơn giá (VND
	Thành tiền  (VND) đã bao gồm VAT
	Mã hàng/ Hãng sản xuất/Xuất xứ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(3)*(4)
	

	1
	Ghế băng 3 chỗ trong nhà
· Kích thước:  Rộng 1800 x sâu 715 x cao 790 mm (sai số ±30mm)
· Có 3 chỗ ngồi .
· Xà ghế (khung dầm): Thép dày ≥1,6mm
· Tựa ghế: Thép dày ≥0,9mm
· Tay ghế: Ống thép ovan 40x20mm dày ≥ 2mm.
· Chân ghế: nhôm đúc. Có ốc tăng chỉnh độ cao thấp/cân bằng ghế và có đế chịu lực chống trơn trượt
· Sơn tĩnh điện màu bạc.
· Đệm: ván dày ≥10mm, bọc simili màu sắc theo yêu cầu của bệnh viện. Trong đó:
· Đệm ngồi: mút dày ≥50mm
· Đệm tựa trên: mút dày ≥30mm
· Đệm tựa giữa: mút dày ≥60mm
· Các cạnh ghế được xử lý không bị gồ ghề, xước cạnh. Đệm được bọc căng phẳng, đảm bảo thẩm mỹ. 
· Khối lượng tổng của ghế: 44kg (sai số ±2kg)
· Kết cấu và kiểu dáng theo file bản vẽ đính kèm
· Bảo hành tối thiểu 12 tháng.
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	2
	Ghế băng 2 chỗ trong nhà
· Kích thước:  Rộng 1230 x sâu 715 x cao 790 mm (sai số ±30mm)
· Có 2 chỗ ngồi .
· Xà ghế (khung dầm): Thép dày ≥1,6mm
· Tựa ghế: Thép dày ≥0,9mm
· Tay ghế: Ống thép ovan 40x20mm dày ≥ 2mm.
· Chân ghế: nhôm đúc. Có ốc tăng chỉnh độ cao thấp/cân bằng ghế và có đế chịu lực chống trơn trượt
· Sơn tĩnh điện màu bạc.
· Đệm: ván dày ≥10mm, bọc simili màu sắc theo yêu cầu của bệnh viện. Trong đó:
· Đệm ngồi: mút dày ≥50mm
· Đệm tựa trên: mút dày ≥30mm
· Đệm tựa giữa: mút dày ≥60mm
· Các cạnh ghế được xử lý không bị gồ ghề, xước cạnh. Đệm được bọc căng phẳng, đảm bảo thẩm mỹ. 
· Khối lượng tổng của ghế: ≥31kg (sai số ±2kg)
· Các cạnh ghế được xử lý lán bóng, không bị gồ ghề, xước cạnh. Đệm được bọc căng phẳng, đảm bảo thẩm mỹ. 
· Kết cấu và kiểu dáng theo file bản vẽ đính kèm
· Bảo hành tối thiểu 12 tháng.
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	3
	Ghế băng ngoài trời:
· Kích thước: Rộng 1500 x sâu 465 x cao 755mm (sai số ±30mm)
· Tay vịn và chân ghế: gang đúc liền khối sơn màu đen. 
· Nan: Thép mạ kẽm dày ≥1,4mm sơn giả gỗ màu sắc theo yêu cầu, nan bìa 90x30mm, nan trong 60x30mm
· Các cạnh ghế được xử lý không bị xước cạnh.
· Kết cấu và kiểu dáng theo file bản vẽ đính kèm
· Bảo hành tối thiểu 12 tháng.
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	Tổng cộng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 
và các chi phí liên quan khác
	
	


Đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện theo thư mời chào giá.
Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2023 đến ngày ….. / ….. /2023.
	
	
	Ngày … tháng …. năm 2023
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)





